
STT Ngày Nội dung SỐ TIỀN (VND)

Số dư đầu kỳ 19,501,919,844           

1 01/06/2026 Quý ân nhân VUONG THANH CONG cho vào tk 500,000                       

2 02/06/2026
Quý ân nhân Phuong (Biên Hoà) tặng sách vở, dụng cụ học tập và cho 

vào tk
1,000,000                    

3 08/06/2026 Quý ân nhân LAM DAT DOANH cho  vào tk 1,000,000                    

4 10/06/2026 Quý ân nhân VUONG THI TO UYEN cho vào tk 3,000,000                    

5 11/06/2026 Quý công ty THANH HUNG cho vào tk 30,000,000                  

6 12/06/2026 Quý ân nhân BUI TRUNG HIEU cho vào tk 1,000,000                    

7 21/06/2026 Quý ân nhân Taylor cho tiền mặt 20,000,000                  

8 22/06/2026 Nhóm học sinh cũ Hướng Dương cho tiền mặt 2,700,000                    

9 23/06/2026
Một quý ân nhân ủng hộ: 100kg gạo, 3 thùng mì, 5 bịch nước rửa chén và 

khăn giấy
-                               

10 23/06/2026

Quý ân nhân là nhóm Taxi điện (xanh) ủng hộ: 5 thùng mì gói, 5 hộp kem 

đánh răng, 4 chai nước mắm, 5 cục xà bông, 12 chai xì dầu, 25 kg gạo và 

4 gói bột giặt ABA

-                               

11 23/06/2026 Quý ân nhân là bạn đọc của Báo tuổi trẻ cho vào tk 400,000                       

12 24/06/2026 Quý ân nhân NGUYEN THANH LUAN (Cô Kim Oanh ở Mỹ) cho vào tk 13,300,000                  

13 27/06/2026 Phí SMS banking -                               

14 28/06/2026 Quý ân nhân VUONG THI TO UYEN cho vào tk 500,000                       

15 30/06/2026 Quý công ty MAI PHUONG cho vào tk 6,000,000                    

16 30/06/2026 Quý ân nhân VUONG THANH CONG cho vào tk 1,000,000                    

17 30/06/2026 Lãi trả lại tk 1,125                           

Tổng Trong kỳ 80,401,125                  

Tổng Cuối kỳ 19,582,320,969           

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                               

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

PHẢI TRẢ

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 06 NĂM 2026

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN VÀ HIỆN VẬT

PHẢI THU



Số dư đầu kỳ -                               

-                               

-                               

Tổng Trong kỳ -                               

Tổng Cuối kỳ -                               



STT Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 31,646,987,861           

1 01/06/2026 Tiền chợ 346,000                       

2 02/06/2026 Tiền gas 545,000                       

3 02/06/2026 Tiền chợ 457,000                       

4 03/06/2026 Tiền chợ 415,000                       

5 04/06/2026 Tiền chợ 522,000                       

6 05/06/2026 Mua bình gas 545,000                       

7 05/06/2026 Thay ruột xe máy Hướng Dương 80,000                         

8 05/06/2026 Tiền cước điện thoại 31,000                         

9 05/06/2026 Tiền chợ 506,000                       

10 06/06/2026 Tiền chợ 330,000                       

11 06/06/2026 Mua sách ngữ văn và toán cấp 2 ( 9 bộ ) 713,000                       

12 07/06/2026 Mua bông gòn và thuốc cho Phát lớn 90,000                         

13 07/06/2026 Tiền chợ 480,000                       

14 08/06/2026 Tiền chợ 388,000                       

15 09/06/2026 Mua chổi cỏ (15 cây) 525,000                       

16 09/06/2026 Tiền chợ 456,000                       

17 10/06/2026 Tiền chợ 425,000                       

18 10/06/2026 Tiền điện Vườn An Điền 1,537,877                    

19 10/06/2026 Tiền điện Hướng Dương 5,379,847                    

20 10/06/2026 Di động trả sau 646,846                       

21 10/06/2026 Tiền Wifi 1,100,000                    

22 10/06/2026 Tiền mua trái cây 200,000                       

23 11/06/2026 Nước uống văn phòng 77,000                         

24 11/06/2026 Tiền chợ 632,000                       

25 12/06/2026 Tiền chợ 647,000                       

26 13/06/2026 Tiền chợ 390,000                       

27 14/06/2026 Tiền chợ 536,000                       

28 15/06/2026 Tiền chợ 670,000                       

29 15/06/2026 Bình gas 510,000                       

30 16/06/2026 Tiền chợ 597,000                       

31 17/06/2026 Tiền chợ 624,000                       

32 18/06/2026 Tiền chợ 260,000                       

33 19/06/2026 Tiền chợ 433,000                       

CHI



STT Ngày Nội dung chi VND

CHI

34 20/06/2026 Tiền chợ 612,000                       

35 21/06/2026 Mua sách Tiếng Anh đợt 1 2,116,000                    

36 21/06/2026 Mua bộ sách GK lớp 3 + Tiếng Anh 3 254,000                       

37 21/06/2026 Tiền chợ 447,000                       

38 22/06/2026 Tiền mua cá biển Bình Thuận 1,840,000                    

39 22/06/2026 Tiền chợ 480,000                       

40 22/06/2026 Sửa xe máy Hướng Dương 50,000                         

41 23/06/2026 Tiền chợ 24,000                         

42 24/06/2026 Tiền chợ 359,000                       

43 24/06/2026 Phân bón cây vườn An Điền 309,000                       

44 24/06/2026 Tiền cước xe chở cá 130,000                       

45 24/06/2026 Mua thuốc kháng sinh cho Thuận 40,000                         

46 25/06/2026 Tiền chợ 605,000                       

47 25/06/2026 Mua 1 thùng nước uống Lavie 77,000                         

48 25/06/2026 Tam mua sơn 135,000                       

49 25/06/2026 Phát lớn mua đồ sửa gầm hồ bơi 130,000                       

50 25/06/2026 Đóng Tiền cước tivi 54,000                         

51 26/06/2026 Tiền chợ 495,000                       

52 27/06/2026 Phí SMS banking 66,000                         

53 27/06/2026 Tiền chợ 593,000                       

54 27/06/2026 Mua 1 thùng nước uống Lavie 77,000                         

55 28/06/2026 Mua 1 bộ lau nhà, 2 cây lau lẻ, 2 con dao, pin. 855,000                       

56 28/06/2026 Mua dép, vở cho 7 học sinh 730,000                       

57 28/06/2026 Mua 1 hộp băng cá nhân 60,000                         

58 28/06/2026 Tiền chợ 543,000                       

59 29/06/2026 Tiền chợ 515,000                       

60 30/06/2026 Mua 1 bình gas 460,000                       

61 30/06/2026 Mua 15 kg bọc rác 360,000                       

62 30/06/2026 Tiền chợ 685,000                       

63 30/06/2026 Lương Cô Thảo 7,000,000                    

64 30/06/2026 Lương Cô Thìn 5,000,000                    

65 30/06/2026 Lương Chị Huin 4,000,000                    

66 30/06/2026 Lương Cô Định 7,000,000                    

67 30/06/2026 Phí thuê đất tháng 06/2026 10,000,000                  



STT Ngày Nội dung chi VND

CHI

68 30/06/2026 Sửa xe 1,130,000                    

69 30/06/2026 Tiền mua trái cây 300,000                       

Tổng chi trong kỳ 68,625,570                  

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 19,513,695,399           

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3
Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải 

trả )
19,513,695,399           


